
Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

TX GK TX GK

1 3013170042 Hoàng Như Chung 25/09/2002 6 6 8 7.0 5 6.5 7.5 6.7 6.90 Trung Bình

2 3013170003 Nguyễn Trọng Đại 26/03/2001 8 7.5 7 7.4 7 8 8 7.8 7.60 Khá

3 3013170017 Mai Phương Đông 12/08/2002 8 7 7 7.2 7 8 8.5 8.1 7.60 Khá

4 3012170034 Hoàng Minh Đức 13/09/2001 6 5 8 6.7 6 8.5 8 7.8 7.20 Khá

5 3013170032 Nguyễn Văn Hiển 17/09/2002 8 7 7.5 7.5 9 7.5 8.5 8.3 7.90 Khá

6 3013170018 Lê Võ Việt Hoàng 17/03/2002 7.5 6 8 7.3 7 8.5 8.5 8.2 7.80 Khá

7 3013170019 Đỗ Phi Hoàng 27/03/2002 8 7 7.5 7.5 6 8 8 7.6 7.50 Khá

8 3013170030 Điểu Hoàng 04/04/2001 8 7 8 7.7 9 9 9 9.0 8.40 Giỏi

9 3013170002 Nguyễn Quốc Huy 11/06/1998 7.5 7.5 7.5 7.5 6 8 8 7.6 7.60 Khá

10 3011170061 Đoàn Quốc Khánh 02/09/1999 7.5 6 7.5 7.1 8 7.5 8 7.9 7.50 Khá

11 3013170031 Đỗ Xuân Khánh 01/01/2002 8 8 7.5 7.8 9 8 9 8.7 8.20 Giỏi

12 3013170001 Lê Duy Khôi 03/01/2000 8 8 7.5 7.8 8 8 8.5 8.3 8.00 Giỏi

13 3013170057 Nguyễn Quốc Kiệt 05/08/2002 0 0 0 0.0 5 7.5 7.5 7.0 3.50

14 3013170029 Phạm Anh Lâm 06/05/2002 8 7 7.5 7.5 7 9 8 8.1 7.80 Khá

15 3013170034 Nguyễn Ngọc Lễ 02/02/2002 8 7 7.5 7.5 7 9 8 8.1 7.80 Khá

16 3013170015 Phan Lê Văn Mười 01/01/2002 7 6 7 6.7 7 9 9 8.6 7.70 Khá

17 3013170053 Nguyễn Hoài Nam 14/06/2001 6 6 7 6.5 5 6.5 7 6.5 6.50 Trung Bình

18 3013170010 Vi Đức Nghĩa 17/12/2002 8 7.5 7 7.4 7 9 7.5 7.9 7.60 Khá

19 3013170041 Hồ Văn Ngọc 27/02/2002 7.5 6 8 7.3 9 7.5 8 8.1 7.70 Khá

20 3013170064 K' Da Niel 25/10/2002 8 7 8 7.7 9 7.5 8 8.1 7.90 Khá

21 3013170056 Lê Trọng Phan 19/10/2002 6 6 8 7.0 6 8 8 7.6 7.30 Khá

22 3013170023 Phạm Đức Phong 20/02/2002 8 7.5 7 7.4 8 8.5 8.5 8.4 7.90 Khá

23 3013170006 Võ Kim Gia Phú 15/10/2001 7.5 6 8 7.3 9 8.5 8 8.4 7.80 Khá
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24 3013170052 Trương Mưu Phúc 17/05/2001 6 5 7.5 6.5 5 7 7.5 6.9 6.70 Trung Bình

25 3013170021 Trần Minh Quang 13/05/2002 7.5 6 8 7.3 8 8 8 8.0 7.70 Khá

26 3013170004 Nguyễn Xuân Sơn 29/08/2001 6 6 7.5 6.8 9 8 7 7.7 7.20 Khá

27 3013170072 Phạm Văn Trãi 01/05/2000 8 7 8 7.7 9 9 8.5 8.8 8.20 Giỏi

28 3013170043 Lê Văn Trường 09/08/2002 7.5 6 8 7.3 9 9 8.5 8.8 8.00 Giỏi

29 3013170035 Nguyễn Võ Anh Tuấn 10/11/2000 6 6 8 7.0 8 8.5 7.5 7.9 7.50 Khá

30 3013170069 Trương Nhật Tỷ 29/01/2002 8.5 7.5 7.5 7.7 8 9 8.5 8.6 8.10 Giỏi

31 3013170074 Nguyễn Hoàng Vương 28/05/2000 0 0 0 0.0 5 8 8 7.4 3.70

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2023


